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STT Description Unit of measure  Quantity 
 Unit price 

(VND) 
 VAT 

 Amount 
(VND) 

1

Biên tập, xử lý hình thức của cuốn sách, từ 
việc chỉnh sửa kiểu chữ, căn lề, dàn trang 
cuốn Sách HD Chẩn đoán, điều trị và dự 
phòng bệnh lao (đính kèm)
Khổ A4, dự kiến 250 trang + Bìa

Gói                                          1 

2
Thiết kế bìa và nội dung, chế bản thành 
sách hoàn chỉnh

Gói                                          1 

3

3.1

Phương án 1:
- In màu 12.150 cuốn sách
- Bìa: Couche 250 gm with matt lamination. 
Ruột: 100 gsm couche
- Khổ A4, dự kiến 250 trang + Bìa
- KHÂU CHỈ, VÀO KEO GÁY
- 7 trang bìa cứng couche 250g ứng với 
trang đầu tiên của 7 chương

Cuốn                               12,150 

3.2

Phương án 2: 
- In màu 12.150 cuốn sách
- Bìa: Couche 250 gm with matt lamination. 
Ruột: 100 gsm couche
- Khổ A4, dự kiến 250 trang + Bìa
- GÁY XOẮN
- 7 trang bìa cứng couche 250g ứng với 
trang đầu tiên của 7 chương

Cuốn                               12,150 

B

Tỉnh Tên đơn vị  Địa chỉ 
Cán bộ đầu mối tiếp 

nhận
SĐT liên hệ Số lượng

1. Hà Nội Bệnh viện Phổi Hà Nội
 44 Thanh nhàn - Hai Bà 

Trưng Hà Nội 
Kiều Việt Hương 0936461285 456                     

2. Hải 
Phòng

Bệnh viện Phổi Hải Phòng
 Số 568 Trần Tất Văn, 

Tràng Minh. Kiến An, HP 
Vũ Xuân Hùng 0986.396.698 228                     

3. Hưng 
Yên

Bệnh viện Phổi Hưng Yên
 Đường phạm bạch hổ, 

phường lam sơn, tp 
hung yên, tinh hưng yên 

Hoàng Văn Khuể 0985370648 144                     

 4. Hải 
Dương 

Bệnh viện Phoቻ i Hải Dương

 Soቷ  01, Thanh Bı̀nh, 
phường Thanh Bı̀nh, TP 

Hải Dương, tı̉nh Hải 
Dương

Vũ Thi ̣Phương 0975998783 180                     

 5. Thái 
Bình 

Bệnh viện Phổi Thái Bình
 Đường Trần Lãm, Xã Vũ 
Chính Thành phố Thái 

Bình 
Nguyễn Thị Thanh 0989826614 168                     

6. Hà Nam Bệnh viện Lao và bệnh Phổi Hà Nam
 hôn Mễ Nội-

Phường:Liêm Chính -TP: 
Phủ Lý-Tỉnh: Hà Nam 

Bs Nguyễn Thị Anh 0989.846.768 108                     

7. Nam 
Định

Bệnh viên phổi Nam Đinh
 136 Phạm Ngọc Thạch, 
phường Lộc Hạ, TP Nam 

Định 
Phạm Minh Chính 0335.264.999 144                     

8. Ninh 
Bình

Bệnh viện Phổi Ninh Bình
 Phường Phúc Thành TP 

Ninh Bình 
Phạm Thùy Dương 0913292896 120                     

9. Phú Thọ Bệnh Viện Phổi tình Phú Thọ
 Khu Thanh Bình, 

phường Thanh Vinh, thị 
xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ 

Nguyễn Hải Yến 0899824289 180                     

10. Vĩnh 
Phúc

Trung tâm kiểm soát bệnh tật Vĩnh Phúc
 số 10 đường Hai Bà 
Trưng,P. Đống Đa,Tp 

Vĩnh Yên Tỉnh Vĩnh Phúc 
Nguyễn Văn Hoạt 0979169759 132                     

11. Bắc 
Ninh

Bệnh viện Phổi Bắc Ninh
 khu thanh Phương, 

Phường Vũ Ninh, thành 
Phố Bắc Ninh. 

Nguyễn Ngọc Thanh 
Khôi

088 8188336 120                     

12. Bắc 
Giang

Bệnh viện Phổi Bắc Giang
 Km số 4, xã Song Mai 
Thành phố Bắc Giang 

Tỉnh bắc Giang 
Đinh Xuân Hảo 0977.734.144 132                     

13. Ḥòa 
Bình

Trung tâm Kiểm soát
 bệnh tật tỉnh Hòa Bình

 Tổ 14, P.Thịnh 
Lang, tp Hòa

Bình, HB 
Đinh Thị Minh Thu 0982.742.975 144                     

14. Yên 
Bái

Bệnh viện Phổi tỉnh Yên Bái
 Thôn Tiền Phong xã 

Giới Phiên, Thành phố 
Yên Bái tỉnh Yên Bái 

Nguyễn Thị Dịu 0974992627 120                     

15. Lào 
Cai

Trung tâm Kiểm soát
 bệnh tật Lào Cai

 Trụ sở khối 5, đường 
Chiềng On, phường Bình 
Minh, thành phố Lào Cai, 

tỉnh Lào Cai. 

 Trần Thị Thúy 0986 234 560 132                     

16. Bắc 
Kạn 

Trung tâm kiểm soát bệnh tật Bắc Kạn
 Tổ 10, phường Nguyễn 
Thị Minh Khai, Tp Bắc 

Kạn, tỉnh Bắc kạn 
Triệu Thị Thủy 0844020511 120                     

Địa chỉ giao nhận

THƯ MỜI BÁO GIÁ/REQUEST FOR QUOTATIONS

Yêu cầu về thời gian thực hiện: giao hàng trước ngày 30/9/2024/Delivery: equipment should be delivered and handover by September 30, 2024

Tiêu chí đánh giá (tổng 100 điểm)/Evaluation criteria (total 100):
1.Hồ sơ chào giá nộp đúng hạn: 10/Bidding documents submitted on time: 10
2. Đáp ứng yêu cầu về kĩ thuật: 30/Technical responsiveness: 30
3.Thời gian giao hàng: 10/ Delivery time: 10
4. Giá: 50/ Price: 50

Nội dung yêu cầu/Required service

Nội dung mời báo giá: Thiết kế và in ấn Sách Hướng daችn Chẩn đoán, điều trị và dự phòng bệnh Lao

Hồ sơ báo giá bao gồm/Required documents:
- Giấy đăng ký kinh doanh /Business licence 
- Đơn chào giá bằng đồng Việt Nam. Giá chào cần nêu rõ thuế VAT, chi phí vận chuyển đến đơn vị tiếp nhận. /Price should be quoted in Viet Nam 
Dong and should include VAT, delivery fee to beneficiaries.

Thời hạn nhận báo giá: 17h ngày 8 tháng 8 năm 2024/Submission deadline: 5PM August 8, 2024

Nộp báo giá: Nhà thầu gửi email nêu rõ tiêu đề thư "SET-Book design and printing" đến: procurementvietnam@fhi360.org.vn/Please submit 
quotations to procurementvietnam@fhi360.org , with subject "SET-Book design and printing"

In ấn: nhà thầu vui lòng báo giá in ấn cho cả 2 phương án bên dưới



17. Thái 
Nguyên

Bệnh viện Phổi Thái Nguyên
 Tổ 9 Phường Tân Thịnh 
thành phố Thái Nguyên, 

tỉnh Thái Nguyên 
Triệu Thu Trang 0973327795 132                     

18. Quảng 
Ninh

Bệnh viện Phoቻ i Quảng Ninh

 Số 1, Ngõ 32, Đường 
Trần Phú, Phường Cao 

Xanh, TP Hạ Long, 
Quảng Ninh 

Bùi Thiện An 0946.737.092 192                     

19. Lạng 
Sơn

Bệnh viện Phổi Lạng Sơn
 Thôn Nà Pàn, đường 
Song Giáp, xã Hoàng 
Đồng, TP Lạng Sơn 

Hoàng Phương Thuỳ 0982327866 156                     

20. Cao 
Bằng

Trung tâm kiểm soát bệnh tật Cao Bằng
 Tổ 11, phường Sông 
bằng, thành phố Cao 

Bằng 
Lục Đức Quắn 0945741566 156                     

21. Hà 
Giang

Bệnh Viện Phổi Hà Giang 
 Tổ 3 - Phường Minh 

Khai - TP Ha Giang 
Hoàng Quốc Điểm 0915316848 144                     

22. Tuyên 
Quang

Bênh viện phổi Tuyên Quang
 Tổ 17 Phường An 

Tường thành phố Tuyên 
Quang 

Lê Thanh Nghị 0915696486 108                     

23. Lai 
Châu

Bênh viện phổi tỉnh Lai Châu
 Tổ 22, phường Đông 
Phong, Thành phố Lai 

Châu, tỉnh Lai Châu 
Đỗ Thành Nguyên 0983571235 120                     

24. Điện 
Biên

Bệnh viện Phổi tỉnh Điện Biên
  Tổ 2, phường Noong 

Bua, TP Điện Biên Phủ, 
tỉnh Điện Biên 

 Bùi Thị Phương 0949859137 144                     

25. Sơn La Bệnh viện phổi Sơn La
 tiểu khu 17 thị trấn hát 
lót huyện Mai sơn tỉnh 

sơn la 
Trịnh Thị Hằng 0915096628 180                     

26. Quảng 
Bình

Trung tâm kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng 
Bình

 124, đường Hữu Nghị, 
phường Nam Lý, TP 

Đồng Hới. 
Trần Công Thành 0912151559 120                     

27. Quảng 
Trị

Bệnh viện chuyên khoa lao và Bệnh Phổi 
Quảng Trị

 km4 đường Điện Biên 
Phủ, Đông Lễ, Đông Hà, 

Quảng Trị 
Trần Đức Hoàng 0905091190 144                     

28. TT. 
Huế

Bệnh viện Phổi tỉnh Thừa Thiên Huế
 đường Nguyễn Văn 

Linh phường Hương Sơ, 
thành phố Huế 

Hoàng Quốc Khanh 0916818432 144                     

29. Thanh 
Hóa

Bệnh viện Phổi Thanh Hóa

 Số 302 Nguyễn Hữu 
Cảnh Phường Quảng 

Thịnh Thành phố Thanh 
Hóa 

Lê Thị Hà Lan 0973448552 420                     

30. Nghệ 
An

Bệnh viện Phổi Nghệ An
 Nghi Vạn - Nghi Lộc - 

Nghệ an 
Nguyễn Quang Thiện 0978442587 288                     

31. Hà 
Tĩnh

Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh
 Đường Đồng Môn, 

phường Thạch Quý, 
Thành phố Hà Tĩnh 

Lưu Thị Hương 0917917512 180                     

32. Quảng 
Nam

Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch Quảng Nam

 Đường Nguyễn Văn 
Trỗi,Phường An Phú, TP 

Tam Kỳ,, Tỉnh Quảng 
Nam 

Nguyễn Tạo 0906512069 228                     

33. Đà 
Nẵng

Bệnh viện Phổi Đà Nẵng
 Tổ 53 Phước Lý, Hòa 
Minh, Liên Chiểu, Đà 

Nẵng 
DS Trinh 0917057123 168                     

34. Bình 
Định

Bệnh viện Lao và Bệnh Phổi Bình Định
 Tổ 2 khu vực 5, phường 
nhơn phú, tp. Quy Nhơn, 

Bình Định 
DS Thủy 0906,200,789 156                     

35. Quảng 
Ngăi

Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Quảng 
Ngãi

 426 Hoàng Văn Thụ, 
Phường Quảng Phú, Tp 
Quảng Ngãi, tỉnh Quảng 

Ngãi 

Nguyễn Duy Vũ 0905198068 168                     

36. Phú 
Yên

Trạm Chuyên khoa Lao Phú Yển
 Km3, Quộc lộ 25, xã Hòa 
An, huyện Phú Hòa, tỉnh 

Phú Yên 

Nguyễn Thị Thu 
Hương

0867505617 132                     

37. Đắc 
Lắc

Bệnh viện Phổi Đăk Lăk
 136 Nguyễn Thị Định, 
phường Thành Nhất , 

Buôn Ma Thuột 
Đào Minh Nga 0922841185 204                     

38. Đắc 
Nông

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk  
Nông

 Đường Trần Hưng Đạo. 
Tp Gia Nghĩa. Đắk Nông 

Nguyễn Ngọc Hiền 0985253346 108                     

39. Kon 
Tum

Trung tâm Kiểm soát
 bệnh tật tỉnh Kon Tum

  405 Bà Triệu - Phường 
Quyết Thắng - TP. Kon 
Tum - Tỉnh Kon Tum 

Lê Hữu Huy 0968247111 156                     

40. Gia Lai Bệnh viện Lao và bệnh Phổi tỉnh Gia Lai.
 Thôn 1, xã Trà Đa, 

tp.Pleiku, Tỉnh Gia Lai 
Nguyễn Thị Thanh 

Trang
039 3977693 264                     

41. Khánh 
Hòa

Bệnh viện Lao và 
Bệnh Phổi Khánh Hòa

 Núi Sạn, Vĩnh Hải, 
Nha Trang 

BS. Trần Văn Trung 0389908821 248                     

42. An 
Giang

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh An Giang
 28 Nguyễn Du, Phường 
Mỹ Bình, TP Long Xuyên, 

Tỉnh An Giang 
Phạm Nhựt Linh 0939444748 658                     

43. Bến 
Tre

Bệnh viện Lao và Bệnh Phổi Bến Tre
 Ấp Hữu Thành xã Hữu 

Định huyện Châu Thành 
tỉnh Bến Tre 

Võ Thị Kim Yến 0354748682 132                     

44. Bạc 
Liêu

Bệnh viện Lao và Bệnh Phổi tỉnh Bạc Liêu
 số 01 Đồng Khởi, 

Phường 5, TP Bạc Liêu, 
Tỉnh Bạc Liêu 

Trần Thị Phương Ngọc  0949069066 96                        

45. Cà 
Mau

Bệnh viện Lao và Bệnh Phổi tỉnh Cà Mau
 100 Hải Thượng lãn 
ông, phường 6, thành 
phố cà mau, cà mau. 

BS. Bảo 0913738733 132                     

46. Cần 
Thơ

Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Cần Thơ
 KV Bình Hòa A, phường 

Phước Thới, quận Ô 
Môn, thành phố Cần Thơ 

Lê Thị Hồng Ngọc 0377.272.919 216                     

47. Hậu 
Giang

Bệnh Viện Phoቻ i  Hậu Giang
 Đường Soቷ  14 kV4 

phường 3 Tp Vi ̣thanh 
Tı̉nh Hậu giang

Hứa Chí Tuấn 0989825289 188                     

48. Kiên 
Giang

Bệnh viện Lao và bệnh Phổi tỉnh Kiên Giang
 Ấp Hòa Thuận, Xã Vĩnh 
Hòa Hiệp, Huyện Châu 
Thành, Tỉnh Kiên Giang 

Nguyễn Thị Nghi 0944550945 294                     

49. Sóc 
Trăng

Bệnh Viện 30 Tháng 4 Sóc Trăng
 Số 468, Đường 30/4, 
Khóm 1, Phường 3, TP 
Sóc Trăng, Sóc Trăng 

Trương Văn Trường 0907346234 218                     

50. Trà 
Vinh

Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Trà Vinh
 ấp Sâm Bua , xã Lương 

Hoà, huyện Châu Thành, 
tỉnh Trà Vinh 

Thái Ngọc Phong 0948.954.466 96                        



51. Vĩnh 
Long

Bệnh viện Phổi Vĩnh Long
 290/16 ấp Hưng Quới, 
xã Thanh Đức, huyện 

Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long 
Huỳnh Thị Mỹ Tiên 0913.933.436 224                     

52. Đồng 
Tháp

Bệnh viện Phổi ĐồngTháp
 Tổ 3 ấp 4 xã Mỹ Thọ, H 

Cao Lãnh, ĐồngTháp 
Huỳnh Thành Giang 0903303515 364                     

53. Tiền 
Giang

Bệnh viện Lao và Bệnh Phổi Tiền Giang
 Bệnh viện Lao và Bệnh 

Phổi Tiền Giang 
Nguyễn Quốc Thế 0904452525 292                     

54. Long 
An

Bệnh viện Phổi Long An
 319 Châu Thị Kim, 

phường 7, tp Tân An, 
Long An 

Đồng Minh Trang 0356.011.102 156                     

55. Bà Rịa 
V.Tàu

Bệnh viện Phổi Phạm Hữu Chí tỉnh Bà Rịa 
Vũng Tàu

 Ấp Đồng Trung xã An 
Ngãi huyện Long Điền 

tỉnh BRVT 
Nguyễn Thị Xuân Anh 0909.506.083 132                     

56. Bình 
Dương

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình 
Dương

 209 Yersin, Phú Cường, 
Thủ Dầu Một, Bình 

Dương 
Phạm Thị Bình 0988486979 214                     

57. Bình 
Phước

Trung tâm kiểm soát bệnh tật Bình Phước
 QL 14, phường Tiến 
Thành, tp đồng xoài 

Trần Thị Yến 0987485474 144                     

58. Bình 
Thuận

Bệnh viện Phổi tỉnh Bình Thuận
 03 B Nguyễn Hội, Phú 
Trinh, Phan Thiết, Bình 

Thuận 
Bùi Thị Phương Thảo 0937125025 144                     

59. Đồng 
Nai

Bệnh viện Phổi Đồng Nai
 khu phố Tân Mai 2, 

phường Phước Tân, Tp 
Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai. 

Nguyễn Minh Sang 037 3439502 144                     

60. Lâm 
Đồng

Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm 
Đồng

 Số 54 Phạm Ngọc 
Thạch, phường 6, TP Đà 

Lạt, Lâm Đồng 

CB dược: Ninh Thị 
Xuyến

0937505161 180                     

61. Ninh 
Thuận

Bệnh viện Lao và Bệnh Phổi Ninh Thuận
 Quốc lộ 1A, Phước Lợi, 

Phước Thuận, Ninh 
Phước, Ninh Thuận 

Trần Thị Kiều Oanh 0913759089 108                     

62. Tây 
Ninh

Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Tây Ninh
 Ấp Bình Long, Xã Thái 

Bình, Huyện Châu 
Thành, Tỉnh Tây Ninh 

DS.Phan Lâm Tuấn 
Dũng

0909.880.789 320                     

63. 
TP.HCM

Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch - TP.HCM
 BV Phạm Ngọc Thạch 

120 Hồng Bàng Phường 
12 Quận 5 

Dược sỹ Kim Phụng 0938313740 276                     

Bệnh viện 
phổi 

trung 
ương

Bệnh viện phổi Trung ương
 463 Hoàng Hoa Thám, 

Ba Đình, Hà Nội 
Lê Thị Nguyệt 0975380698 310                     

Dự án SET FHI 360
 Tầng 17, 109 Trần 

Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, 
Hà Nội 

24                        

12,150              

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm của FHI 360
 •FHI 360 có thể thực hiện kiểm tra lý lịch đối với bất kỳ 

nhà cung cấp nào được chọn;
 •FHI 360 có thể hủy bỏ thư mời báo giá và không tiếp 

tục quy trình xác lập hợp đồng;  
 •FHI 360 có thể từ chối bất kỳ hoặc tất cả các phản hồi 

đã nhận được;
 •Việc phát hành thư mời báo giá không đồng nghĩa với 

việc đưa ra cam kết ký kết hợp đồng của FHI 360;
 •FHI 360 bảo lưu quyền loại bỏ bất kỳ ưu đãi nào do 

nhà cung cấp không tuân theo hướng dẫn của thư mời 
chào;
 •FHI 360 sẽ không hoàn trả cho bất cứ chi phí nào của 

nhà cung cấp để đáp ứng thư mời báo giá;
 •FHI 360 bảo lưu quyền xác lập hợp đồng dựa trên đánh 

giá ban đầu của giá chào mà không cần thương lượng 
thêm;
 •FHI 360 có thể lựa chọn ký kết hợp đồng cho một phần 

của hoạt động trong thư mời, hoặc ký kết nhiều hợp 
đồng dựa trên các hoạt động có trong thư mời;
 •FHI 360 có quyền đưa ra các bản sửa đổi đối với Thư 

mời báo giá bất cứ lúc nào.

FHI 360 Disclaimers 
• FHI 360 may perform a background check on any selected vendor;
• FHI 360 may cancel the solicitation and not award; 
• FHI 360 may reject any or all responses received;
• Issuance of the solicitation does not constitute an award 
commitment by FHI 360;
• FHI 360 reserves the right to disqualify any offer based on failure 
of the offeror to follow solicitation instructions;
• FHI 360 will not compensate any offeror for responding to 
solicitation;
• FHI 360 reserves the right to issue an award based on initial 
evaluation of offers without further discussion;
• FHI 360 may choose to award only part of the activities in the 
solicitation, or issue multiple awards based on the solicitation 
activities; and
• FHI 360 has the right to issue amendments to the RFQ at any time.

Tổng số

Hợp đồng bằng tiền VND sẽ được trao cho nhà cung cấp 
có hồ sơ báo giá được đánh giá là tốt nhất cho FHI 360 
(đáp ứng về mặt kĩ thuật và có tổng điểm đánh giá cao 
nhất).
Tất cả các nhà thầu quan tâm đến thư mời thầu này cần 
tuân thủ đúng chính sách bảo vệ của FHI 360 (thông tin 
chi tiết tại đường link https://www.fhi360.org/ethics-
safeguarding/#our-policies-and-supplemental-
guidance) . FHI 360 sẽ chấm dứt hợp đồng ngay lập tức 
đối với các đơn vị/tổ chức vi phạm chính sách này.

A purchase order may be awarded in VND to the responsive vendor 
whose quote is evaluated as most advantageous to FHI 360 
(technically acceptable offer and with total highest evaluated 
score).
All prospective vendors must comply with the safeguarding policies 
of our organization (detailed in this link 
https://www.fhi360.org/ethics-safeguarding/#our-policies-and-
supplemental-guidance) . Any violations of the policies may result 
in immediate contract termination without liability for the 
organization.


